
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
 

Số:            /QĐ-BVHTTDL 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung 

và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất,  

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thay thế các thủ 

tục hành chính tương ứng đã công bố tại các Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL 

ngày 28/12/2022, Quyết định số 1647/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2023, Quyết định 

số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22/7/2024, Quyết định số 2023/QĐ-BVHTTDL 

ngày 24/7/2024; Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL ngày 14/3/2025; Quyết định 

số 4508/QĐ-BVHTTDL ngày 28/11/2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các 

Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để cáo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Trung tâm CĐS VHTTDL (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (HC), Tài.100. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 

BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025   

 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

PHẦN I.  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Danh mục TTHC mới ban hành 

TT Tên TTHC 
Tên VBQPPL 

quy định  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

A1 LĨNH VỰC DU LỊCH 

1.  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường 

hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động 

kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể 

hoặc phá sản 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 

Du lịch Cục Du lịch 

Quốc gia Việt 

Nam 

B1 LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

2.  Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép 

hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt 

động truyền hình 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 

PTTH 

&TTĐT 

Cục PTTH 

&TTĐT 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A2 LĨNH VỰC DU LỊCH 

3.  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa trong trường 

hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động 

kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể 

hoặc phá sản 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 

26/12/2025 

Du lịch Sở VHTTDL/ 

Sở Du lịch 

2. Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung   

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL 

quy định  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

A1 LĨNH VỰC QUẢNG CÁO 

1.  1.004671 Thủ tục thẩm định sản phẩm 

quảng cáo theo yêu cầu của 

tổ chức, cá nhân 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL 

ngày 

26/12/2025 

Quảng 

cáo 

Cục Văn hóa 

cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 
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TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL 

quy định  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

B1 LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

2.  1.004104 Thủ tục công bố chất lượng 

dịch vụ phát thanh, truyền 

hình 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL 

ngày 

26/12/2025 

PTTH 

&TTĐT 

Cục PTTH 

&TTĐT 

3.  1.002790 Thủ tục cấp giấy phép hoạt 

động phát thanh, giấy phép 

hoạt động truyền hình 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL 

ngày 

26/12/2025 

PTTH 

&TTĐT 

Cục PTTH 

&TTĐT 

C1 LĨNH VỰC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 

4.  1.001682 Thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký quyền tác giả 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL 

ngày 

26/12/2025 

Bản 

quyền 

tác giả 

Cục Bản 

quyền tác giả 

5.  1.001661 Thủ tục cấp đổi giấy chứng 

nhận đăng ký quyền tác giả 

Cục Bản 

quyền tác giả 

6.  2.000752 Thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký quyền liên 

quan 

Cục Bản 

quyền tác giả 

7.  1.001614 Thủ tục cấp đổi giấy chứng 

nhận đăng ký quyền liên 

quan 

Cục Bản 

quyền tác giả 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A2 LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

1.  1.001195 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Taekwondo 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL 

ngày 

26/12/2025 

Thể dục 

thể thao 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

2.  1.000904 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Karate 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

3.  1.000842 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Judo 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

4.  2.002188 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Lân sư rồng 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 



 4  

 

 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL 

quy định  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

5.  1.000560 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Quyền anh 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL 

ngày 

26/12/2025 

Thể dục 

thể thao 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

6.  1.000485 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Patin 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

7.  1.005162 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Wushu 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

8.  1.000953 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Yoga 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

9.  1.000936 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Golf 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

10.  1.000920 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Cầu lông 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

11.  1.000863 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Billiards & 

Snooker 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

12.  1.000847 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bóng bàn 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

13.  1.000814 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Khiêu vũ thể 

thao 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

14.  1.000644 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Thể dục thẩm 

mỹ 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 



 5  

 

 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL 

quy định  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

15.  1.005163 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Thể dục thể 

hình và Fitness 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL 

ngày 

26/12/2025 

Thể dục 

thể thao 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

16.  1.000594 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Vũ đạo thể 

thao giải trí 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

17.  1.000518 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bóng đá 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

18.  1.000501 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Quần vợt 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

19.  1.001500 Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bóng ném 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

20.  1.001527 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Bóng rổ 

Sở VHTTDL/ 

Sở VHTT 

B2 LĨNH VỰC DU LỊCH 

21.  1.004605 Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận khóa cập nhật kiến 

thức cho hướng dẫn viên du 

lịch nội địa và hướng dẫn 

viên du lịch quốc tế 

Thông tư số 

21/2025/TT-

BVHTTDL 

ngày 

26/12/2025 

Du lịch Sở VHTTDL/ 

Sở Du lịch 

3. Danh mục TTHC bị bãi bỏ 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  Lĩnh vực 

Quyết định 

công bố 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG  

1.  1.004581 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường 

hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động 

kinh doanh dịch vụ lữ hành 

Du lịch 1998/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 22/7/2024 
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TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  Lĩnh vực 

Quyết định 

công bố 

2.  1.004577 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường 

hợp doanh nghiệp giải thể 

Du lịch 1998/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 22/7/2024 

3.  1.004574 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường 

hợp doanh nghiệp phá sản 

Du lịch 3684/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

28/12/2022 

4.  1.004098 Thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động 

báo chí, tôn chỉ, mục đích kênh phát 

thanh, kênh truyền hình quy định trong 

giấy phép hoạt động phát thanh, giấy 

phép hoạt động truyền hình  

PTTH 

&TTĐT 

682/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 14/3/2025 

5.  1.004093 Thay đổi thời lượng phát sóng, thời 

lượng chương trình tự sản xuất của 

kênh phát thanh, kênh truyền hình quy 

định trong giấy phép hoạt động phát 

thanh, giấy phép hoạt động truyền 

hình 

PTTH 

&TTĐT 

682/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 14/3/2025 

6.  1.004085 Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo 

chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi 

kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa 

điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn 

với trung tâm tổng khống chế; phương 

thức truyền dẫn, phát sóng quy định 

trong giấy phép hoạt động phát thanh, 

giấy phép hoạt động truyền hình 

PTTH 

&TTĐT 

682/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 14/3/2025 

7.  1.004078 Thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, 

kênh truyền hình và những nội dung 

khác quy định trong giấy phép hoạt 

động phát thanh, giấy phép hoạt động 

truyền hình 

PTTH 

&TTĐT 

682/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 14/3/2025 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

8.  2.001611 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa trong trường 

hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt 

động kinh doanh dịch vụ lữ hành 

Du lịch 1998/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 22/7/2024 

9.  2.001589 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa trong trường 

hợp doanh nghiệp giải thể 

Du lịch 1998/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 22/7/2024 

10.  1.003742 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa trong trường 

hợp doanh nghiệp phá sản 

Du lịch 3684/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

28/12/2022 

 



PHẦN II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

 A1. LĨNH VỰC DU LỊCH 

1. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong 

trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, 

giải thể hoặc phá sản 

* Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu 

chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hồ sơ đề nghị chấm dứt 

hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;  

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục 

Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ 

quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện tử của 

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành. 

- Sau 20 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế trên cổng thông tin điện tử của Cục Du lịch Quốc gia Việt 

Nam và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp 

không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở 

cung cấp dịch vụ du lịch thì Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có văn bản gửi ngân 

hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch 

vụ du lịch thì Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan có thẩm 

quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp doanh nghiệp 

bị phá sản, tiền ký quỹ do tòa án quyết định theo quy định của pháp luật về phá 

sản. 

* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục 

Du lịch Quốc gia Việt Nam hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Trường hợp doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành, 

hồ sơ gồm: thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp; 

(2) Trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc bị giải thể, hồ sơ gồm: thông 

báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; giấy phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành đã được cấp; Quyết định giải thể hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định giải thể của tòa án theo quy định tại 

Điều 207 Luật Doanh nghiệp; 
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(3) Trường hợp doanh nghiệp phá sản, hồ sơ gồm: quyết định của Tòa án 

về việc mở thủ tục phá sản kèm theo giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã 

được cấp. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định thu hồi giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024) . 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.  

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 

Du lịch.   

- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông 

tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------- 
 

            … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 

THÔNG BÁO 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH....(1).... 

Kính gửi: …………(2)………………….. 

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:……………………………..…..………… 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..……………......... 

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):………...……………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ............................................. 

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ............................... 

Chức danh: ............................................................................................................... 

4. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành...(1)… số……do …..(2) cấp ngày...... 

tháng... năm…… 

5. Lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành: ............................... 

6. Địa chỉ nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính:……………………… 

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với khách du lịch, các cơ 

sở cung cấp dịch vụ du lịch và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 

của nội dung Thông báo này. 

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị….....(2)………….. ban 

hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và có công văn 

gửi Ngân hàng...(3)....để doanh nghiệp được giải tỏa tiền ký quỹ./. 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi: 

(1) Quốc tế hoặc nội địa; 

(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 

động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 

động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 

(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tiền ký quỹ. 
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B1. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN 

ĐIỆN TỬ 

2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép 

hoạt động truyền hình 

* Trình tự thực hiện 

- Cơ quan, tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát thanh, 

giấy phép hoạt động truyền hình nộp hồ sơ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(VHTTDL).  

- Trong thời hạn tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Bộ VHTTDL xem xét cấp phép cho cơ quan, tổ chức. Trường hợp từ chối, Bộ 

VHTTDL có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

- Trong thời hạn xử lý cấp phép theo quy định, đối với hồ sơ chưa đáp ứng đủ  

điều kiện, Bộ VHTTDL (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn 

bản thông báo cho cơ quan, tổ chức về việc bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ.  

- Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp hồ sơ bổ sung, giải trình cho Bộ 

VHTTDL (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo nội dung yêu 

cầu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo.  

- Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ bổ sung theo quy định, cơ quan, tổ chức không 

nộp hồ sơ bổ sung, Bộ VHTTDL (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện 

tử) chấm dứt việc xử lý hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ sau khi hết hạn nộp bổ sung 

được xem xét như tiếp nhận hồ sơ mới. 

* Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, 

truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành. Đối với Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, văn bản đề nghị phải do người 

đứng đầu cơ quan ký; 

(2) Các trường hợp như sau: 

- Trường hợp thay đổi về tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí; tôn chỉ, mục 

đích kênh phát thanh, kênh truyền hình, cơ quan, tổ chức nộp Tờ khai của tổ chức 

hoạt động phát thanh, truyền hình đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 

hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 6 ban hành kèm 

theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT); Báo cáo tình hình triển khai giấy phép 

hoạt động phát thanh, truyền hình kể từ ngày được cấp phép (Mẫu số 7 ban hành 

kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT); Đề án của tổ chức hoạt động phát 

thanh, truyền hình thực hiện những nội dung thay đổi được cơ quan chủ quản phê 

duyệt (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT). 

- Trường hợp thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản 

xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động 
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phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình, cơ quan, tổ chức phải nộp báo cáo 

về nội dung đề nghị thay đổi (Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 

36/2016/TT-BTTTT). 

- Trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo 

chí; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương 

thức truyền dẫn, phát sóng, cơ quan, tổ chức phải nộp văn bản, giấy tờ hợp pháp 

có liên quan đến việc thực hiện những thay đổi trên. 

- Trường hợp thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình, cơ 

quan, tổ chức phải có bản màu biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình có 

xác nhận của cơ quan chủ quản. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền 

hình Việt Nam, bản màu biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình phải do 

người đứng đầu cơ quan ký xác nhận. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Bộ VHTTDL (Cục Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử). 

* Mẫu đơn, tờ khai: Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-

BTTTT số 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Tờ khai của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình đề nghị sửa đổi, bổ 

sung nội dung giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình 

(Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT); 

- Báo cáo tình hình triển khai giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình 

kể từ ngày được cấp phép (Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-

BTTTT); 

- Báo cáo về thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản 

xuất của kênh phát thanh/truyền hình (Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư 

36/2016/TT-BTTTT). 

- Đề án của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện những nội 

dung thay đổi được cơ quan chủ quản phê duyệt (Mẫu số 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT); 

* Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động phát thanh/Giấy phép hoạt động 

truyền hình. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Yêu cầu, điều kiện: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý:  

 - Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016; 
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- Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động 

và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình; 

- Thông tư số 24/2024/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo 

đối với loại hình báo nói, báo hình và Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết 

và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp 

chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên 

trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, 

xuất bản đặc san; 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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Mẫu số 6 

Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN  
______________________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________ 

 

….., ngày… tháng……năm… 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH 
 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

1. Thôn tin về cơ quan chủ quản: 

- Tên cơ quan chủ quản:…………………………………………………………. 

- Địa chỉ:…………………………………………………………………………. 

- Điện thoại: ……………………………………………………………………… 

- Fax: ……………………………………………………………………………... 

2. Thông tin về tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình: 

- Tên tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình: ……………………………….. 

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………………………………………………………… 

- Fax: …………………………………………………………………………….. 

3. Thông tin về giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình đã được cấp: 

- Số giấy phép:….………………………………………………………………… 

- Ngày cấp giấy phép: (ngày/tháng/năm) 

4. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát thanh/truyền 

hình: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động phát 

thanh/truyền hình: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. Các nội dung khác(nếu có) 
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7. Cam kết:  

 (Tên tổ chức) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

tính hợp pháp của nội dung trong Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy hoạt động 

phát thanh/truyền hình và các tài liệu kèm theo; thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về báo chí, quy định của pháp luật có liên quan và các nội dung ghi 

trong giấy phép nếu được cấp phép./. 

 

 Người đứng đầu tổ chức  

hoạt động phát thanh, truyền hình 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được khai tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.                                                  
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Mẫu số 7 

Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

 PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                       ......, ngày..... tháng....năm.....  

 

BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình triển khai Giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình 

Kính gửi:   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

                  (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử). 

I. Thông tin về cơ quan chủ quản: 

1. Tên cơ quan chủ quản: ……………………………………………………… 

2. Địa chỉ:………………………………………………………………………… 

3. Điện thoại: …………………………………………………………………...... 

4. Fax: ……………………………………………………………………………. 

II. Thông tin về tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình: 

1. Tên tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình: ………………………………. 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………… 

3. Điện thoại: …………………………………………………………………...... 

4. Fax: ……………………………………………………………………………. 

5. Biểu tượng của tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình: ............................... 

6. Thông tin về giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình đã được cấp (số, ngày tháng 

cấp giấy phép). 

… 

III. Nội dung báo cáo: 

1. Việc thực hiện tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí: 

2. Việc thực hiện tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh/truyền hình quy định trong giấy 

phép hoạt động phát thanh/truyền hình: 

2.1. Đối tượng phục vụ: 

2.2. Thời gian phát sóng (từ ..... giờ đến ….. giờ): 

2.3. Thời lượng phát sóng (số giờ/ngày) 

2.4. Thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình trong một ngày: 

Phát lần 1 (phát mới): ……………………………………………………... 

Phát lại: ……………………………………………………………………. 

2.5. Thời lượng chương trình phát lần 1 (phát mới) trong một ngày:…………… 

2.6. Cấu tạo khung chương trình cơ bản: 
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Stt 

Tên chuyên 

mục/loại 

chương trình 

Nội dung Thời lượng (phút) Tỷ lệ % trong tổng 

thời lượng phát 

sóng 

Trung 

bình/ngày 

Trong 

01 tháng 

Trung  

bình/ngày 

Trong 

01 

tháng 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

 

… 

Người đứng đầu tổ chức 

hoạt động phát thanh/truyền hình 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được khai tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.                                                  
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Mẫu số 8 

Ban hành kèm theo Thông tư số 36/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

 PHÁT THANH/ TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO 

Về thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của 

kênh phát thanh/truyền hình  

 

Kính gửi:   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

                  (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử). 

I. Thông tin về cơ quan chủ quản: 

1. Tên cơ quan chủ quản: ……………………………………………………….. 

2. Địa chỉ:………………………………………………………………………… 

3. Điện thoại: …………………………………………………………………...... 

4. Fax: ……………………………………………………………………………. 

… 

II. Thông tin về tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình: 

1. Tên tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình: ……………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………… 

3. Điện thoại: …………………………………………………………………..... 

4. Fax: ……………………………………………………………………………. 

5. Biểu tượng của tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình:.............................. 

6. Thông tin về giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình 

đã được cấp (số, ngày tháng cấp giấy phép): ……………………………… 

… 

III. Nội dung báo cáo 

1. Nêu rõ tên, nội dung, thời gian, thời lượng phát sóng chương trình tăng thêm 

hoặc các chương trình cắt giảm; lý do tăng thêm hoặc cắt giảm. 

2. Thời lượng chương trình tự sản xuất mới của kênh phát thanh/truyền hình sau 

khi đã thay đổi thời lượng kênh phát thanh/truyền hình. 

3. Phương án tổ chức sản xuất thời lượng chương trình tăng thêm (nếu có) . 

4. Khung chương trình dự kiến phát sóng trong 01(một) tháng. 

… 

Người đứng đầu tổ chức 

hoạt động phát thanh/truyền hình 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được khai tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.                                                
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của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN 

THÀNH LẬP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH 

I. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý 

II. Nội dung đề án 

1. Thông tin về tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình:  

- Tên gọi, Biểu tượng, Mục đích hoạt động báo chí của tổ chức hoạt động 

phát thanh/truyền hình. 

2. Thông tin về kênh phát thanh/truyền hìnhđầu tiên gắn liền với giấy phép 

hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình: 

- Tên gọi, biểu tượng, tôn chỉ, mục đích, ngôn ngữ thể hiện, đối tượng khán 

giả của kênh phát thanh/truyền hình; 

 - Nội dung chương trình; thời gian phát sóng; thời lượng phát sóng; thời 

lượng chương trình tự sản xuất phát mới trung bình/ngày; đặc điểm kỹ thuật của 

kênh phát thanh/truyền hình(độ phân giải hình ảnh của kênh truyền hình; âm 

thanh của kênh phát thanh); cấu tạo khung chương trình cơ bản; khung phát sóng 

dự kiến trong 01 (một) tháng của kênh chương trình đó. 

3. Thông tin về năng lực sản xuất kênh phát thanh/truyền hình:  

- Phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; 

có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật Báo chí để 

đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí;  

- Phương án về trụ sở và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật (Địa điểm 

sản xuất kênh chương trình; Địa điểm đặt phòng tổng khống chế cung cấp tín hiệu 

kênh chương trình hoàn chỉnh cho các đơn vị sử dụng kênh chương trình, trang 

thiết bị kỹ thuật,…);  

- Phương án tài chính (thể hiện bằng dự toán kinh phí hoạt động trong hai 

(02) năm của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình và nguồn lực tài chính 

đáp ứng được dự toán kinh phí này). 

Mẫu số 2 

Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT  ngày 26 tháng 12 năm 2016 
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- Quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung kênh phát thanh/truyền 

hình. 

- Giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;  

- Phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng. 

- Phương án, kế hoạch kỹ thuật phân phối kênh phát thanh/truyền hìnhđến 

các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh/truyền hình. 

  4. Các nội dung khác (nếu có) 

III. Hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế 

IV. Kết luận 

 

 Người đứng đầu cơ quan chủ quản                   
đề nghị cấp phép 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được khai tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.                                                  
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A2. LĨNH VỰC DU LỊCH 

3. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong 

trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, 

giải thể hoặc phá sản 

* Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu 

chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hồ sơ đề nghị chấm dứt 

hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch;  

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh 

nghiệp, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện 

tử của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trang mạng quản lý doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. 

- Sau 20 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế trên cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, 

trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du 

lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp 

có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du 

lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định 

của pháp luật; trường hợp doanh nghiệp bị phá sản, tiền ký quỹ do tòa án quyết 

định theo quy định của pháp luật về phá sản. 

* Cách thức thực hiện:   

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường điện tử nếu hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp 

tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Trường hợp doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành, 

hồ sơ gồm: thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp; 

(2) Trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc bị giải thể, hồ sơ gồm: thông 

báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; giấy phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành đã được cấp; Quyết định giải thể hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định giải thể của tòa án theo quy định tại 

Điều 207 Luật Doanh nghiệp; 
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(3) Trường hợp doanh nghiệp phá sản, hồ sơ gồm: quyết định của Tòa án 

về việc mở thủ tục phá sản kèm theo giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã 

được cấp. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu 

hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024) . 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.  

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 

Du lịch.   

- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông 

tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------- 
 

            … … …, ngày … …tháng… …năm… …. 

THÔNG BÁO 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH....(1).... 

Kính gửi: …………(2)………………….. 

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:……………………………..…..………… 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..……………......... 

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):………...……………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ............................................. 

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ............................... 

Chức danh: ............................................................................................................... 

4. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành...(1)… số……do …..(2) cấp ngày...... 

tháng... năm…… 

5. Lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành: ............................... 

6. Địa chỉ nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính:……………………… 

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với khách du lịch, các cơ 

sở cung cấp dịch vụ du lịch và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 

của nội dung Thông báo này. 

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị….....(2)………….. ban 

hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và có công văn 

gửi Ngân hàng...(3)....để doanh nghiệp được giải tỏa tiền ký quỹ./. 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi: 

(1) Quốc tế hoặc nội địa; 

(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 

động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt 

động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa). 

(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tiền ký quỹ. 

 



 

 

PHẦN III. 

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

 A1. LĨNH VỰC QUẢNG CÁO 

1. Thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 

* Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo trong các trường 

hợp dưới đây gửi yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo trực tiếp, qua đường 

bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện): 

+ Sản phẩm quảng cáo có nội dung liên quan đến quy định tại Điều 7 và 

Điều 8 của Luật Quảng cáo năm 2012 được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025; 

+ Sản phẩm quảng cáo bị người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát 

hành quảng cáo từ chối thực hiện do không đảm bảo về tính hợp pháp của sản 

phẩm quảng cáo; 

+ Có ý kiến khác nhau về nội dung sản phẩm quảng cáo giữa cơ quan quản 

lý nhà nước với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; 

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Văn hóa cơ 

sở, Gia đình và Thư viện có văn bản gửi tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ sản phẩm 

quảng cáo phù hợp hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo. 

* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo. 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản thẩm định sản phẩm quảng cáo. 

* Phí, lệ phí: Chưa được quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 1 ban hành kèm theo 

Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo ngày 16 tháng 6 

năm 2025. 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.  

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.   

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------- 

........., ngày … tháng … năm……… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH SẢN PHẨM QUẢNG CÁO 

 

Kính gửi: Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện  

(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Họ và tên:................................................... Chức vụ:................................... 

Đại diện cho: ................................................................................................ 

Địa chỉ:.......................................................................................................... 

Điện thoại:.................................................... Fax:......................................... 

Đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo:...................................................... 

Nội dung thẩm định:..................................................................................... 

................................................................................................................................. 

Hồ sơ gửi kèm: 

1..................................................................... 

2..................................................................... 

3..................................................................... 

......................................................................... 

Chúng tôi xin bảo đảm về tính trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn 

bản nêu trên. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo 

quy định của pháp luật. 
 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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B1. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN 

ĐIỆN TỬ 

2. Thủ tục công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình 

a) Trình tự thực hiện 

- Đơn vị cung cấp dịch vụ gửi hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, 

truyền hình đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VHTTDL). 

- Trong thời hạn bốn (04) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ công bố chất lượng 

dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện 

tử có trách nhiệm: 

+ Ban hành “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền 

hình” trong trường hợp hồ sơ phù hợp theo mẫu quy định; 

+ Trả lời đơn vị cung cấp dịch vụ bằng văn bản, nêu rõ lý do không ban hành 

“Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trong trường 

hợp hồ sơ không phù hợp.  

- Sau khi được cấp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, 

truyền hình”, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm: 

+ Công bố “Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” và 

“Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trên trang thông 

tin điện tử của đơn vị theo quy định. 

+ Niêm yết “Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” và 

“Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” tại nơi dễ dàng 

đọc được ở tất cả các điểm giao dịch. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:   

(1) Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;  

(2) Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;  

(3) Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện 

tử (Bộ VHTTDL). 

g) Mẫu đơn, tờ khai:  

- Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo 

mẫu tại Phụ lục I của Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT;  
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- Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo mẫu tại Phụ 

lục II của Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT;  

- Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo 

mẫu tại Phụ lục III của Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT. 

h) Kết quả thực hiện: Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, 

truyền hình. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý:  

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; 

- Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; 

- Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 quy định về quản lý 

chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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Phụ lục I 

 

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

 

Số:          /   
V/v công bố chất lượng dịch vụ 

phát thanh, truyền hình. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........., ngày.....tháng.....năm......... 

 

Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

 

1. Tên đơn vị cung cấp dịch vụ: 

Địa chỉ:  

 Điện thoại:  

 Fax:  

 Website: 

E-mail: 

2. Công bố chất lượng: 

Dịch vụ: …(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất) …  

Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) .................................  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia): …  

Dịch vụ: …(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai – nếu có) …  

Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) .................................  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia): …….. 

3. Tài liệu kèm theo: 

a) Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình số … ngày… tháng 

…  năm…; 

b) Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

4. (Đơn vị cung cấp dịch vụ) cam kết: 

a) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông 

về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình; 

b) Đảm bảo chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình như mức công bố. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

-..... 

- Lưu ... 

Đơn vị cung cấp dịch vụ 

( Ký tên, đóng dấu ) 

  



7 
 

Phụ lục II 

 

 ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 
Số …. 

Đơn vị cung cấp dịch vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CÔNG BỐ 
 

Chất lượng dịch vụ: …(tên dịch vụ thứ nhất ) . . . . .  . . . .  

Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) ............................................  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): … (Danh 

mục các chỉ tiêu chất lượng kèm theo). 

Thông tin bổ sung (nếu có): .................................................................................  

Chất lượng dịch vụ: …(tên dịch vụ thứ hai – nếu có) . . . . .  . . . .  

Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) ............................................  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): … (Danh 

mục các chỉ tiêu chất lượng kèm theo). 

Thông tin bổ sung (nếu có): .................................................................................  

……. 

……, ngày …  tháng  …   năm… 

Đơn vị cung cấp dịch vụ 

(ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục III 

 

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG 

DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 

 

(Kèm theo bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình  số ……ngày …  

tháng…   năm ……  của…(tên đơn vị cung cấp dịch vụ)…) 

Dịch vụ: …(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất )… 

STT Tên chỉ tiêu Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia 

(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia) 

Mức 

công bố 

Ghi chú 

1     

2     

…     

Dịch vụ: …(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai – nếu có)… 

STT Tên chỉ tiêu Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia 

(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia) 

Mức 

công bố 

Ghi chú 

1     

2     

…     

Dịch vụ: …(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ n – nếu có)… 

STT Tên chỉ tiêu Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia 

(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia) 

Mức 

công bố 

Ghi chú 

1     

2     

…     

 

……, ngày …  tháng … năm…… 

Đơn vị cung cấp dịch vụ 

(ký tên, đóng dấu) 
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3. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động 

truyền hình 

a) Trình tự thực hiện 

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép 

hoạt động truyền hình nộp 01 (một) bộ hồ sơ về Bộ VHTTDL (Cục Phát thanh, 

truyền hình và thông tin điện tử). 

- Trong thời hạn tối đa 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Bộ VHTTDL xem xét cấp phép cho cơ quan, tổ chức. Trường hợp từ chối, Bộ 

VHTTDL có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

- Đối với hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện, Bộ VHTTDL (Cục Phát thanh, 

truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức về 

việc bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ.  

- Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp hồ sơ bổ sung, giải trình cho Bộ 

VHTTDL (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo nội dung yêu 

cầu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo.  

- Trong thời hạn quy định, nếu cơ quan, tổ chức không nộp hồ sơ bổ sung, 

Bộ VHTTDL (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) chấm dứt việc xử 

lý hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ sau khi hết hạn nộp bổ sung được xem xét như tiếp 

nhận hồ sơ mới. 

- Trường hợp đề nghị cấp phép hoạt động cả 02 loại hình báo nói, báo hình, 

cơ quan chủ quản phải làm hồ sơ riêng đối với từng loại hình báo chí cụ thể. Cơ 

quan báo in, báo điện tử khi có nhu cầu thực hiện loại hình báo nói, báo hình, căn 

cứ quy định của Luật Báo chí, cơ quan chủ quản gửi hồ sơ đề nghị cấp phép theo 

quy định của Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016, Thông tư số 

24/2024/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Tờ khai của cơ quan chủ quản đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát 

thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 

số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016); 

(2) Đề án thành lập tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình được cơ quan 

chủ quản phê duyệt (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-

BTTTT ngày 26/12/2016); 

(3) Danh sách nhân sự dự kiến (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 

36/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016); 

(4) Các giấy tờ hợp pháp của người dự kiến là người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức hoạt động phát thanh, truyền hình, gồm có:  
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+ Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-

BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2024); 

+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên;  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Bộ VHTTDL (Cục Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử). 

g) Mẫu đơn, tờ khai: Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 

36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 và Thông tư số 24/2024/TT-

BTTTT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Tờ khai của cơ quan chủ quản đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh, 

giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 01 Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT 

ngày 26 tháng 12 năm 2016); 

- Đề án thành lập tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình được cơ quan 

chủ quản phê duyệt (Mẫu số 2 Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 

năm 2016); 

- Danh sách nhân sự dự kiến (Mẫu số 3 Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT 

ngày 26 tháng 12 năm 2016); 

- Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 01 Thông tư số 24/2024/TT-BTTTT ngày 31 tháng 

12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). 

h) Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động phát thanh/Giấy phép hoạt động 

truyền hình. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện: 

- Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, mục đích; đối tượng phục vụ; chương 

trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng. 

- Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo 

chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật Báo chí 

để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí. 

- Có tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức 

trình bày tên chuyên trang của báo điện tử. 

- Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; 

có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phải có phương án, 

kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng. 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 
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- Sau khi được cấp giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan chủ quản báo chí 

ra quyết định thành lập cơ quan báo chí và thông báo trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

- 09 tháng đối với báo nói, báo hình, kể từ ngày giấy phép hoạt động báo chí 

có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không được thành lập hoặc không có sản phẩm 

báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ VHTTDL ra quyết định thu hồi giấy phép. 

- Chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, cơ quan 

báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ VHTTDL để thu hồi giấy phép hoạt 

động báo chí và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 

 l) Căn cứ pháp lý:  

 - Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

- Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động 

và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình; 

- Thông tư số 24/2024/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo 

đối với loại hình báo nói, báo hình và Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết 

và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp 

chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên 

trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, 

xuất bản đặc san; 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN  
______________________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________ 

 

….., ngày… tháng……năm… 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH 
 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

1. Tên cơ quan chủ quản :………………………………………………………. 

- Địa chỉ:………………………………………………………………………….. 

- Điện thoại: ……………………………………………………………………… 

- Fax: ……………………………………………………………………………... 

2. Mục đích hoạt động báo chí: ………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

3. Tên gọi tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình: 

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………………………………………………………… 

- Fax: …………………………………………………………………………….. 

4. Biểu tượng của tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình:  

................................................................................................................................. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép: 

5.1. Lĩnh vực hoạt động (nêu rõ phát thanh hoặc truyền hình): ….……………... 

……………………………………………………………………………………. 

5.2. Tên kênh phát thanh/truyền hình(kênh chương trình đầu tiên gắn với sự ra 

đời của tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình ):…………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

5.3. Biểu tượng của kênh phát thanh/truyền hình:  ...……………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

5.4. Tôn chỉ, mục đích của kênh phát thanh/truyền hình: ...…………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

5.5. Ngôn ngữ thể hiện: ...……………….……………………….......................... 

……………………………………………………………………………………. 

5.6. Đối tượng phục vụ: ...……………….……………………….......................... 

5.7. Thời gian phát sóng (từ ..... giờ đến ….. giờ):……………………………….. 

Mẫu số 1 

Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 
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5.8. Thời lượng phát sóng (Số giờ/ngày): ...……………………………………... 

5.9. Thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình trong một ngày: 

   - Phát lần 1 (phát mới):………………………………………………….. 

   - Phát lại: ………………………………………………………………... 

5.10. Thời lượng chương trình phát lần 1 (phát mới) trong một ngày:…………... 

5.11. Cấu tạo khung chương trình cơ bản: 

 

STT 

Tên chuyên 

mục/loại 

chương trình 

Nội dung Thời lượng (phút) Tỷ lệ % trong tổng thời 

lượng phát sóng 

Trung 

bình/ngày 

Trong  

01 tháng 

Trung  

bình/ ngày 

Trong 01 

tháng 

1       

2       

3       

4       

5       

5.12. Đặc điểm kỹ thuật kênh chương trình:  

- Độ phân giải hình ảnh kênh chương trình truyền hình: (Đánh dấu  vào 

ô phù hợp) 

SDTV     

HDTV  

Khác  

(Ghi rõ độ phân giải hình ảnh nếu chọn "khác") ........................................ 

- Âm thanh kênh chương trình phát thanh: (Đánh dấu  vào ô phù hợp) 

Mono     

Stereo 

Khác   

(Ghi rõ định dạng âm thanh nếu chọn "khác")............................................. 

5.13. Đặc điểm nội dung kênh chương trình:  

Nội dung, khung phát sóng của kênh chương trình hoàn toàn giống nhau 

khi phát sóng trên các định dạng kỹ thuật tại khoản 5.12. 

6. Địa điểm sản xuất kênh chương trình:……………………………………… 

7. Quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung kênh chương trình: 

…............................................................................................................................. 

8. Địa điểm đặt phòng tổng khống chế cung cấp tín hiệu kênh chương trình 

hoàn chỉnh cho các đơn vị sử dụng kênh chương trình:……………………… 

9. Phương thức cung cấp kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh/ truyền 

hình: (Đánh dấu  vào ô trống phù hợp) 
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Quảng bá     

Trả tiền 

10. Loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình: (Đánh dấu  vào ô trống 

phù hợp) 

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số     

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự  

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số  

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV  

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh  

Dịch vụ truyền hình di động  

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet 

Khác 

......(Ghi rõ trong trường hợp điền "khác")......... 

11. Kinh phí hoạt động: 

- Kinh phí đầu tư ban đầu: ……………………………………………....... 

- Kinh phí hoạt động thường xuyên:. ...........................…………………… 

+ Năm 1: ………………………………………………………………….. 

+ Năm 2: ...................................................................................................... 

12. Lãnh đạo tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình (dự kiến): 

12.1. Tổng giám đốc/Giám đốc/Tổng biên tập: ...................................................... 

12.2. Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc/Phó tổng biên tập: ................................. 

13. Các nội dung khác (nếu có) 

14. Cam kết:  

 (Tên tổ chức) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính 

hợp pháp của nội dung trong Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát 
thanh/truyền hình và các tài liệu kèm theo; thực hiện đúng quy định của pháp luật 

về báo chí, quy định của pháp luật có liên quan và các nội dung ghi trong giấy 

phép nếu được cấp phép./. 

 Người đứng đầu cơ quan chủ quản                   

đề nghị cấp phép 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được khai tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.       
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của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN 

THÀNH LẬP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH 

I. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý 

II. Nội dung đề án 

1. Thông tin về tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình:  

- Tên gọi, Biểu tượng, Mục đích hoạt động báo chí của tổ chức hoạt động 

phát thanh/truyền hình. 

2. Thông tin về kênh phát thanh/truyền hìnhđầu tiên gắn liền với giấy phép 

hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình: 

- Tên gọi, biểu tượng, tôn chỉ, mục đích, ngôn ngữ thể hiện, đối tượng khán 

giả của kênh phát thanh/truyền hình; 

 - Nội dung chương trình; thời gian phát sóng; thời lượng phát sóng; thời 

lượng chương trình tự sản xuất phát mới trung bình/ngày; đặc điểm kỹ thuật của 

kênh phát thanh/truyền hình (độ phân giải hình ảnh của kênh truyền hình; âm 

thanh của kênh phát thanh); cấu tạo khung chương trình cơ bản; khung phát sóng 

dự kiến trong 01 (một) tháng của kênh chương trình đó. 

3. Thông tin về năng lực sản xuất kênh phát thanh/truyền hình:  

- Phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; 

có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật Báo chí để 

đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí;  

- Phương án về trụ sở và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật (Địa điểm 

sản xuất kênh chương trình; Địa điểm đặt phòng tổng khống chế cung cấp tín hiệu 

kênh chương trình hoàn chỉnh cho các đơn vị sử dụng kênh chương trình, trang 

thiết bị kỹ thuật,…);  

- Phương án tài chính (thể hiện bằng dự toán kinh phí hoạt động trong hai 

(02) năm của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình và nguồn lực tài chính 

đáp ứng được dự toán kinh phí này). 

- Quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung kênh phát thanh/truyền 

hình. 

Mẫu số 2 

Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT  ngày 26 tháng 12 năm 2016 
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- Giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;  

- Phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng. 

- Phương án, kế hoạch kỹ thuật phân phối kênh phát thanh/truyền hìnhđến 

các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh/truyền hình. 

  4. Các nội dung khác (nếu có) 

III. Hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế 

IV. Kết luận 

 

 Người đứng đầu cơ quan chủ quản                   
đề nghị cấp phép 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 01 
Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTTTT ngày 31 háng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Ảnh 3x4 

 

đóng dấu 

giáp lai 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

NGƯỜI DỰ KIẾN LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC  

HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH 

 

1. Họ và tên khai sinh (chữ in): ……………………………  Nam, nữ: …………  

2. Họ và tên thường dùng: ………………………………………………………..  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………... 

4. Quê quán: ……………………………………………………………………… 

5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………. 

6. Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………... 

7. CCCD/Thẻ CC số: …………………………….Cấp ngày:…/…/…..Tại:…….. 

8. Dân tộc: ………………… Tôn giáo: …………………………………………. 

9. Quốc tịch: ………………………………………...…………………………… 

10. Đảng viên/Đoàn viên: …………………………………………………… 

11. Trình độ Chuyên môn (Đại học, Sau đại học)   

      - Trường học: ………………………………………………………………… 

      - Ngành học: …………………………………………………………………. 

      - Năm tốt nghiệp: (ngày/tháng/năm)   

12. Trình độ lý luận chính trị (cao cấp, cử nhân, trung cấp, sơ cấp):   

13. Trình độ Ngoại ngữ (Ngoại ngữ nào, trình độ A, B, C, D): …………………. 

14. Ngày và nơi vào ngành báo chí: ……………………………………………... 

15. Số Thẻ nhà báo còn hiệu lực:………Ngày cấp:…….…..Có giá trị đến:…… 

16. Bút danh (nếu có): …………………………………………………………… 

17. Chức danh báo chí hiện nay (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ): ………... 

…………………………………………………………………………………….

I- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

(ghi rõ thời kỳ học, tên trường, lớp văn hóa,  

chính trị, ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật …) 

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

II- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc ở đâu) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

III- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ 

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc, chức danh, ở cơ quan báo chí nào) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

(Hình thức cao nhất) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

V- LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách 

nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật. 

 

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản 

Ngày     tháng     năm 

Thủ trưởng cơ quan chủ quản 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày    tháng     năm  

Người khai ký tên 

 

  



19 
 

                                         

 

 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

 PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH 

Mẫu số 3 

Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 

26 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                                                                            

DANH SÁCH TỔNG HỢP NHÂN SỰ DỰ KIẾN CỦA TỔ CHỨC HOẠT 

ĐỘNG PHÁT THANH/TRUYỀN HÌNH 

 

I. LÃNH ĐẠO VÀ PHỤ TRÁCH CÁC PHÒNG, BAN NGHIỆP VỤ 
TT Họ 

và 

tên 

Chức 

vụ1 

Chức 

danh2 

Giới tính 

(Nam/nữ) 

Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

báo 

chí/ 

khác3 

Trình 

độ 

lý 

luận  

chính 

trị4 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Đảng 

viên 

Năm 

vào 

ngành 

báo 

chí 

Điện thoại 

liên lạc 

Cơ 

quan 

Di 

động 

1              

2              

…              

 

II. PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN,… 
TT Họ 

và 

tên 

Chức 

danh2 

Giới tính 

(Nam/nữ) 

Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

báo chí/ 

khác3 

 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị4 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Đảng 

viên 

Năm 

vào 

ngành 

báo chí 

Điện thoại liên 

lạc 

Cơ 

quan 

Di 

động 

1             

2             

…             

 Người đứng đầu cơ quan chủ quản  

 (ký tên, đóng dấu) 
 
Chú thích: 
1 Chức vụ: Tổng biên tập, Phó Tổng Biên tập, Trưởng phòng … 
2 Chức danh: Phóng viên (PV); Biên tập viên (BTV);… 
3 Trình độ chuyên môn báo chí/khác: Sau đại học ( SĐH); Đại học (ĐH); Dưới đại học (DĐH) (lưu ý: ghi rõ 

chuyên ngành đào tạo); khác (K) 
4 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp (CC); cử nhân (CN); trung cấp (T/C); sơ cấp (SC) 

 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được khai tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. 
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C1. LĨNH VỰC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 

4. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

* Trình tự thực hiện:  

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền tác giả; 

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong trường hợp Giấy 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả bị mất hoặc hư hỏng; 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ 

chức, cá nhân khác nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả là cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân 

nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có trụ sở, văn phòng đại 

diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

quyền tác giả trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam; 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả là cá nhân nước ngoài không thường trú 

tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài không có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi 

nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trực 

tiếp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc thông qua ủy quyền cho tổ chức tư 

vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. 

* Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Cục Bản quyền tác giả, Điểm tiếp 

nhận hồ sơ của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Điểm tiếp nhận 

hồ sơ của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc qua Cổng dịch vụ 

công trực tuyến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực quyền tác giả, quyền 

liên quan (hồ sơ bản gốc (bản giấy) được gửi tới Cục Bản quyền tác giả theo cách 

thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

(1) Tờ khai đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 

01 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 

26/12/2025). 

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ 

sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung tác 

phẩm; tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm 

phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình 

thức công bố; thông tin về cấp lại, cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin 

ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ký tên hoặc 

điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ;  

(2) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả; 

(3) Văn bản ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền phải 

được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được 

dịch ra tiếng Việt. Văn bản ủy quyền phải ghi cụ thể thông tin liên hệ của bên ủy 

quyền và bên nhận ủy quyền; tên tác phẩm; phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền; 
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(4) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, bị rách nát, hư hỏng 

kèm bản sao tác phẩm đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả. 

* Từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và trả hồ sơ, 

thông báo bằng văn bản trong các trường hợp sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không hư hỏng tới mức phải tiến 

hành cấp lại; 

- Phát hiện nội dung tác phẩm cấp lại có sự thay đổi so với nội dung đã 

được cấp; 

- Phát hiện tác phẩm có hình thức hoặc nội dung: Vi phạm các quy định của 

Hiến pháp, pháp luật; chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; mê tín dị đoan và các nội 

dung khác theo quy định của pháp luật; 

- Phát hiện tác phẩm đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết 

định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án hoặc Trọng tài; 

- Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung, 

trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy 

định của pháp luật mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ 

hợp lệ hoặc hồ sơ đã nộp lại vẫn không hợp lệ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

* Thời hạn giải quyết:  

- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: 01 tháng kể từ ngày 

nhận được hồ sơ; 

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC, gồm: Cá nhân, tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

* Phí, lệ phí:  

- Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả, áp dụng đối với các loại hình 

tác phẩm dưới đây: Mức thu: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

 a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác 

được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm 

viết); 

 b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; 

 c) Tác phẩm báo chí; 

 d) Tác phẩm âm nhạc; 

 đ) Tác phẩm nhiếp ảnh. 

- Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả,  áp dụng đối với các loại hình 

tác phẩm dưới đây: Mức thu: 150.000 đồng/Giấy chứng nhận. 
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 a) Tác phẩm kiến trúc; 

 b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa 

học. 

- Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả, áp dụng đối với các loại hình 

tác phẩm dưới đây: Mức thu: 200.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

 a) Tác phẩm tạo hình; 

 b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. 

 - Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả, áp dụng đối với các loại hình 

tác phẩm dưới đây: Mức thu: 250.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

 a) Tác phẩm điện ảnh; 

 b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa. 

- Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, 

sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 300.000 đồng/Giấy 

chứng nhận. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ khai đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 

Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 

26/12/2025). 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.  

- Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí 

tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009.  

- Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí 

tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022.  

- Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày ngày 26 tháng 4 năm 2023 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, 

quyền liên quan.  

- Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2023 quy định 

các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền 

liên quan đến tác giả.  

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

1. Thông tin cấp lại 

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:……………………………… 

Cấp ngày…………..tháng…………….năm……………………………………... 

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………….. 

Loại hình:………………………………………………………………………… 

Tác giả:………………….……………………Quốc tịch:…………………… 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:……………… 

Chủ sở hữu quyền tác giả:…………….………… Quốc tịch………………… 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng 

ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):……………… 

Lý do cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: 

 Rách, hư hỏng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

 Mất Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

2. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………… 

Sinh ngày:…………tháng………..năm………………………………………….. 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng 

ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):……………… 

Ngày cấp:…………………………………………tại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………………Email:………………………… 

 

Tôi/Chúng tôi cam đoan 02 bản sao tác phẩm đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền tác giả giống với bản sao tác phẩm đã được đóng dấu, ghi số Giấy 
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chứng nhận đăng ký quyền tác giả; cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, 

nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Tác giả/Chủ sở hữu quyền tác giả (*) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu 

nếu là tổ chức) 

 

(*) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai.  

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì phải có 

chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai có 

thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu 

có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại 

theo quy định của pháp luật. 
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5. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

* Trình tự thực hiện:  

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền tác giả; 

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong trường hợp thay 

đổi chủ sở hữu quyền tác giả, thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác 

giả; 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ 

chức, cá nhân khác nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả là cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân 

nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có trụ sở, văn phòng đại 

diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

quyền tác giả trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam; 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả là cá nhân nước ngoài không thường trú 

tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài không có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi 

nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

trực tiếp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc thông qua ủy quyền cho tổ chức 

tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. 

* Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Cục Bản quyền tác giả, Điểm tiếp 

nhận hồ sơ của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Điểm tiếp nhận 

hồ sơ của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc qua Cổng dịch vụ 

công trực tuyến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực quyền tác giả, quyền 

liên quan (hồ sơ bản gốc (bản giấy) được gửi tới Cục Bản quyền tác giả theo cách 

thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

(1) Tờ khai đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Mẫu 

số 03 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 

26/12/2025). 

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ 

sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung tác 

phẩm; tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm 

phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình 

thức công bố; thông tin về cấp lại, cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin 

ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ký tên hoặc 

điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ;  

(2) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả; 

(3) Văn bản ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền phải 

được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được 

dịch ra tiếng Việt. Văn bản ủy quyền phải ghi cụ thể thông tin liên hệ của bên ủy 

quyền và bên nhận ủy quyền; tên tác phẩm; phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền; 
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(4) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả kèm bản sao tác phẩm 

đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. 

* Từ chối cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và trả hồ sơ, 

thông báo bằng văn bản trong các trường hợp sau: 

- Phát hiện nội dung tác phẩm cấp đổi có sự thay đổi so với nội dung đã 

được cấp; 

- Phát hiện tác phẩm có hình thức hoặc nội dung: Vi phạm các quy định của 

Hiến pháp, pháp luật; chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; mê tín dị đoan và các nội 

dung khác theo quy định của pháp luật; 

- Phát hiện tác phẩm đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết 

định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án hoặc Trọng tài; 

- Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung, 

trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy 

định của pháp luật mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ 

hợp lệ hoặc hồ sơ đã nộp lại vẫn không hợp lệ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

* Thời hạn giải quyết:  

- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: 01 tháng kể từ ngày 

nhận được hồ sơ; 

- 12 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC, gồm: Cá nhân, tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

* Phí, lệ phí:  

 - Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: 

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được 

thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết); 

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; 

c) Tác phẩm báo chí; 

d) Tác phẩm âm nhạc; 

đ) Tác phẩm nhiếp ảnh. 

- Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả: 300.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: 

a) Tác phẩm kiến trúc; 
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b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa 

học. 

- Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả: 400.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: 

a) Tác phẩm tạo hình; 

b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. 

- Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 500.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: 

a) Tác phẩm điện ảnh; 

b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa. 

- Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, 

sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 600.000 đồng/Giấy 

chứng nhận. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ khai đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 03 

Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 

26/12/2025). 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.  

- Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí 

tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009.  

- Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí 

tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022.  

- Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày ngày 26 tháng 4 năm 2023 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, 

quyền liên quan.  

- Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2023 quy định 

các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền 

liên quan đến tác giả.  

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

1. Thông tin cấp đổi 

a) Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp 

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:……………………………… 

Cấp ngày…………..tháng…………….năm……………………………………... 

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………….. 

Loại hình:………………………………………………………………………… 

Tác giả:………………….……………………Quốc tịch:…………………… 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:……………… 

Chủ sở hữu quyền tác giả:…………….………… Quốc tịch………………… 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng 

ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):……………… 

b) Lý do cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: 

 Chuyển đổi chủ sở hữu quyền tác giả 

     Chủ sở hữu quyền tác giả mới là (1):  

       Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch…………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

………………………………………………………………………. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:………………… 

        Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Số đăng ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập:……….. 

………………………………………………………………………. 
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Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

           Số điện thoại:…… ……………Email:………………… 

      Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo thừa kế 

 Khác, nêu rõ:…………………………………………………………… 

 

 Thay đổi tên tác phẩm 

     Tên tác phẩm mới:…………………………………………………………… 

 

 Thay đổi thông tin về tác giả 

     Họ và tên:………………………………………… Quốc tịch:……………… 

     Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có): ....... …………………… 

     Sinh ngày:………………..tháng…………….năm .. ……………… 

     Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ 

chiếu:…………... 

     Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………… 

     Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

     Số điện thoại:…………………………Email:…………………………… 

 

 Thay đổi thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả 

      Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch…………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

………………………………………………………………………. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:………………… 

      Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Số đăng ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập:……….. 

………………………………………………………………………. 
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Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:…………………  

2. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………… 

Sinh ngày:…………tháng………..năm………………………………………….. 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng 

ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):……………… 

Ngày cấp:…………………………………………tại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………………Email:………………………… 

Tôi/Chúng tôi cam đoan 02 bản sao tác phẩm đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền tác giả giống với bản sao tác phẩm đã được đóng dấu, ghi số Giấy 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả; cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, 

nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Tác giả/Chủ sở hữu quyền tác giả (2) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu 

nếu là tổ chức) 

 
Hướng dẫn: 

(1) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(2) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả thì tác 

giả là người ký tên trên Tờ khai.  

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác giả hoặc 

người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký tên và đóng dấu (trong 

trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì phải có chữ ký của 

tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai có thể do một trong số các 

đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng tác 

giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại theo quy định của pháp luật. 
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6. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

* Trình tự thực hiện:  

- Chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

quyền liên quan; 

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong trường hợp Giấy 

chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất hoặc hư hỏng; 

- Chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, 

cá nhân khác nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; 

- Chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân nước 

ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có trụ sở, văn phòng đại diện 

hoặc chi nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

liên quan trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam; 

- Chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân nước ngoài không thường trú tại 

Việt Nam, tổ chức nước ngoài không có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh 

tại Việt Nam nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trực 

tiếp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc thông qua ủy quyền cho tổ chức tư 

vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. 

* Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Cục Bản quyền tác giả, Điểm tiếp 

nhận hồ sơ của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Điểm tiếp nhận 

hồ sơ của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc qua Cổng dịch vụ 

công trực tuyến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực quyền tác giả, quyền 

liên quan (hồ sơ bản gốc (bản giấy) được gửi tới Cục Bản quyền tác giả theo cách 

thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

(1) Tờ khai đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Mẫu 

số 02 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 

26/12/2025). 

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ 

sơ, chủ sở hữu quyền liên quan; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung cuộc biểu 

diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình 

thức công bố; thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối 

với các thông tin ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính chủ sở hữu quyền liên quan 

ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên 

hoặc điểm chỉ;  

 (2) Hai bản sao bản định hình cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng; 

(3) Văn bản ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền phải 

được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được 

dịch ra tiếng Việt. Văn bản ủy quyền phải ghi cụ thể thông tin liên hệ của bên ủy 

quyền và bên nhận ủy quyền; tên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng; phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền; 
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(4) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, bị rách nát, hư hỏng 

kèm bản định hình cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng 

đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. 

* Từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và trả hồ sơ, 

thông báo bằng văn bản trong các trường hợp sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không hư hỏng tới mức phải 

tiến hành cấp lại; 

- Phát hiện nội dung cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát 

sóng cấp lại có sự thay đổi so với nội dung đã được cấp; 

- Phát hiện cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có 

hình thức hoặc nội dung: Vi phạm các quy định của Hiến pháp, pháp luật; chống 

phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trái với đạo đức, thuần 

phong, mỹ tục của dân tộc; mê tín dị đoan và các nội dung khác theo quy định của 

pháp luật; 

- Phát hiện cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng 

đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết định có hiệu lực pháp luật 

của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án hoặc Trọng tài; 

- Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung, 

trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy 

định của pháp luật mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ 

hợp lệ hoặc hồ sơ đã nộp lại vẫn không hợp lệ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết:  

- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: 01 tháng kể từ ngày 

nhận được hồ sơ; 

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC, gồm: Cá nhân, tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

* Phí, lệ phí:  

- Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được 

định hình trên Bản ghi âm: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

- Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được 

định hình trên Bản ghi hình: 150.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

- Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được 

định hình trên Chương trình phát sóng: 250.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

- Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi âm: 100.000 

đồng/Giấy chứng nhận. 

- Phí cấp lại giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi hình: 150.000 

đồng/Giấy chứng nhận. 
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- Phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Chương trình phát 

sóng: 250.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ khai đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 

02 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 

26/12/2025). 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.  

- Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí 

tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009.  

- Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí 

tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022.  

- Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày ngày 26 tháng 4 năm 2023 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, 

quyền liên quan.  

- Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2023 quy định 

các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền 

liên quan đến tác giả.  

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 

  



34 
 

Mẫu số 02 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

1. Thông tin cấp lại 

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp:………………………….. 

Cấp ngày…………….tháng…………….năm…………………………………… 

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng:………........... 

Loại hình:………………………………………………………………………… 

Chủ sở hữu quyền liên quan:…………………………………………………….. 

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng ký 

doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):………………… 

Lý do cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan: 

 Rách, hư hỏng Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

 Mất Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

2. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………….. 

Sinh ngày:…………tháng………..năm…………………………………………. 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng 

ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):…………….. 

Ngày cấp:……………………………………..tại:……………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………... 

Số điện thoại:……………………………………Email:……………………….. 

 

 

Tôi/Chúng tôi cam đoan 02 bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 

hình, chương trình phát sóng đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên 

quan giống với bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên 
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quan; cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ……….,ngày…..tháng……năm…… 

Chủ sở hữu quyền liên quan (*) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 

 

(*) Trường hợp có đồng chủ sở hữu quyền liên quan thì phải có chữ ký của tất 

cả các đồng chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai có thể do một trong số các 

đồng chủ sở hữu quyền liên quan ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng 

chủ sở hữu quyền liên quan còn lại theo quy định của pháp luật. 
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7. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

* Trình tự thực hiện:  

- Chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

quyền liên quan; 

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi có thay đổi chủ sở 

hữu quyền liên quan hoặc thay đổi thông tin về chủ sở hữu quyền liên quan, cuộc 

biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; 

- Chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, 

cá nhân khác nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến 

Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân nước 

ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có trụ sở, văn phòng đại diện 

hoặc chi nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

liên quan trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam; 

- Chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân nước ngoài không thường trú tại 

Việt Nam, tổ chức nước ngoài không có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh 

tại Việt Nam nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trực 

tiếp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc thông qua ủy quyền cho tổ chức tư 

vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. 

* Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Cục Bản quyền tác giả, Điểm tiếp 

nhận hồ sơ của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Điểm tiếp nhận 

hồ sơ của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc qua Cổng dịch vụ 

công trực tuyến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực quyền tác giả, quyền 

liên quan (hồ sơ bản gốc (bản giấy) được gửi tới Cục Bản quyền tác giả theo cách 

thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

(1) Tờ khai đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Mẫu 

số 04 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 

26/12/2025). 

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ 

sơ, chủ sở hữu quyền liên quan; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung cuộc biểu 

diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình 

thức công bố; thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối 

với các thông tin ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính chủ sở hữu quyền liên quan 

ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên 

hoặc điểm chỉ;  

(2) Hai bản sao bản định hình cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng; 

(3) Văn bản ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền phải 

được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được 

dịch ra tiếng Việt. Văn bản ủy quyền phải ghi cụ thể thông tin liên hệ của bên ủy 



37 
 

quyền và bên nhận ủy quyền; tên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng; phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền; 

(4) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan kèm bản định hình 

cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được đóng dấu, 

ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. 

* Từ chối cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và trả hồ 

sơ, thông báo bằng văn bản trong các trường hợp sau: 

- Phát hiện nội dung cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát 

sóng cấp đổi có sự thay đổi so với nội dung đã được cấp; 

- Phát hiện cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có 

hình thức hoặc nội dung: Vi phạm các quy định của Hiến pháp, pháp luật; chống 

phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trái với đạo đức, thuần 

phong, mỹ tục của dân tộc; mê tín dị đoan và các nội dung khác theo quy định của 

pháp luật; 

- Phát hiện cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng 

đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết định có hiệu lực pháp luật 

của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án hoặc Trọng tài; 

- Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung, 

trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy 

định của pháp luật mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ 

hợp lệ hoặc hồ sơ đã nộp lại vẫn không hợp lệ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

* Thời hạn giải quyết:  

- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: 01 tháng kể từ ngày 

nhận được hồ sơ; 

- 12 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC, gồm: Cá nhân, tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

* Phí, lệ phí:  

 - Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được 

định hình trên Bản ghi âm: 200.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

 - Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được 

định hình trên Bản ghi hình: 300.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

 - Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được 

định hình trên Chương trình phát sóng: 500.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

 - Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi âm: 200.000 

đồng/Giấy chứng nhận. 

 - Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi hình: 

300.000 đồng/Giấy chứng nhận. 
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 - Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Chương trình phát sóng: 

500.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ khai đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 

04 Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 

26/12/2025). 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.  

- Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí 

tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009.  

- Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí 

tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022.  

- Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày ngày 26 tháng 4 năm 2023 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, 

quyền liên quan.  

- Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2023 quy định 

các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền 

liên quan đến tác giả.  

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

1. Thông tin cấp đổi 

a) Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp 

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp:………………………….. 

Cấp ngày…………….tháng…………….năm…………………………………… 

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng:………........... 

Loại hình:………………………………………………………………………… 

Chủ sở hữu quyền liên quan:…………………………………………………….. 

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng ký 

doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):………………… 

b) Lý do cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan: 

 Chuyển đổi chủ sở hữu quyền liên quan 

    Chủ sở hữu quyền liên quan mới là (1):  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………….. 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

……………………………………………………………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………Email:…………………………... 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Số đăng ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập:……….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 
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Số điện thoại:………………………Email:………………………… 

          Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo thừa kế 

 Khác, nêu rõ:…………………………………………………………… 

 

 Thay đổi tên cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng 

Tên cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng 

mới:……………… 

 

 Thay đổi thông tin về chủ sở hữu quyền liên quan 

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………….. 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

……………………………………………………………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………Email:…………………………... 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Số đăng ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập:……….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………Email:………………………… 

2. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………….. 

Sinh ngày:…………tháng………..năm…………………………………………. 

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng 

ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):…………….. 

Ngày cấp:……………………………………..tại:……………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………... 

Số điện thoại:……………………………………Email:……………………….. 
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Tôi/Chúng tôi cam đoan 02 bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 

hình, chương trình phát sóng đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên 

quan giống với bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên 

quan; cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 ……….,ngày…..tháng……năm…… 

Chủ sở hữu quyền liên quan (2) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 

 

Hướng dẫn: 

         (1) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền liên quan, nếu có. 

         (2) Trường hợp có đồng chủ sở hữu quyền liên quan thì phải có chữ ký của 

tất cả các đồng chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai có thể do một trong số các 

đồng chủ sở hữu quyền liên quan ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng 

chủ sở hữu quyền liên quan còn lại theo quy định của pháp luật. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A2. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Taekwondo 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện 

a) Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở lên. 

b) Ánh sáng đảm bảo từ 200 lux trở lên. 

c) Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế. 

d) Có khu vực thay đồ, cất giữ đồ, nhà vệ sinh. 

d) Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện. 

e) Có bảng nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Đối tượng tham 

gia tập luyện, trang phục tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi 

tập luyện. 

e) Trang thiết bị tập luyện: 

- Võ phục tập luyện: 01 bộ/01 võ sinh. 

- Đích đá các loại: 10 chiếc/04 võ sinh. 

(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu 

a) Tuân thủ các điều kiện quy định tại điểm b, c, d mục (1) nêu trên. 

b) Sàn thi đấu bằng phẳng được trải thảm có tính đàn hồi, kích thước thảm 

thi đấu 10m x 10m. 

c) Võ phục thi đấu, bảo hộ tay, chân, gối, hạ bộ và bịt răng: 01 bộ/01 võ 

sinh. 

d) Giáp, mũ thi đấu Taekwondo: 03 bộ/01 sân. 

đ) Bảng công bố điểm, cân trọng lượng võ sinh. 

(3) Mật độ tập luyện 

a) Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 03m2/01 võ sinh; 

b) Mỗi người hướng dẫn tập luyện không quá 30 võ sinh/buổi tập. 

(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù 

hợp với nội dung hoạt động. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.  

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội.  

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo.  
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- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Karate 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện 

a) Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở lên. 
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b) Ánh sáng đảm bảo từ 200 lux trở lên. 

c) Có bảng nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Đối tượng tham 

gia tập luyện, trang phục tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi 

tập luyện. 

c) Có võ phục chuyên môn Karate: găng tay màu xanh, găng tay màu đỏ; 

bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển màu xanh; bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển mày 

đỏ; dụng cụ đỡ đòn (lămpơ) 

d) Có khu vực thay đồ, cất giữ đồ, nhà vệ sinh; có túi sơ cứu theo quy định 

của Bộ Y tế. 

d) Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện, ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, 

địa chỉ, thời gian theo học và lưu đơn xin học của từng người. 

(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu 

a) Thảm hình vuông có chiều dài mỗi cạnh từ 10m đến 12m; 

b) Tuân thủ các quy định tại điểm a và điểm b mục (1) nêu trên. 

c) Bảo vệ cơ thể, bịt răng, đồng hồ bấm giờ, bảng điểm, cân trọng lượng cơ 

thể, cồng và cờ trọng tài gồm hai màu xanh và màu đỏ; 

d) Có võ phục chuyên môn Karate; găng tay màu xanh, găng tay màu đỏ; 

bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển màu xanh; bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển màu 

đỏ; dụng cụ đỡ đòn (lămpơ); 

đ) Có khu vực thay đồ, gửi đồ, khu vực vệ sinh; có túi sơ cứu theo quy định 

của Bộ Y tế. 

(3) Mật độ tập luyện 

a) Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 03m2/01 võ sinh; 

b) Mỗi người hướng dẫn tập luyện không quá 30 võ sinh/buổi tập. 

(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù 

hợp với nội dung hoạt động. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.  

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội.  

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 
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- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Judo 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)

 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện 
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a) Sàn tập có diện tích ít nhất là 64m2 (mỗi chiều ít nhất là 8m). Mặt sàn 

bằng phẳng, không trơn trượt và được trải thảm hoặc đệm mềm có độ đàn hồi, độ 

dày ít nhất 4cm. 

b) Ánh sáng bảo đảm từ 200 lux trở lên. 

c) Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế. 

d) Có khu vực thay đồ, nơi cất giữ đồ, nhà vệ sinh. 

d) Có võ phục chuyên môn Judo, bảo đảm 01 bộ/người. 

e) Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện. 

g) Có bảng nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Đối tượng tham 

gia tập luyện, trang phục tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi 

tập luyện. 

(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu 

a) Thực hiện quy định tại các điểm a, b, c, d và đ mục (1) nêu trên. 

b) Có các khu vực: Cân vận động viên, khởi động, khu điểm danh, khu 

kiểm tra võ phục và đặt bàn y tế. 

c) Có đồng hồ bấm giờ, còi báo hiệu, loa thông báo, bảng điểm, cân trọng lượng. 

(3) Mật độ tập luyện 

a) Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 03m2/01người. 

b) Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 võ sinh trong 

một buổi tập. 

(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù 

hợp với nội dung hoạt động. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.   

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.   

 - Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Lân sư rồng 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019) 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

(1) Cơ sở vật chất 
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a) Hoạt động tập luyện, thi đấu và biểu diễn môn Lân Sư Rồng trong nhà, 

trong sân tập phải đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

- Sàn tập luyện có diện tích ít nhất 200m2; 

- Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt; 

- Khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà ít nhất là 05m. Trong trường hợp có 

sử dụng dàn mai hoa thung khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà ít nhất là 07m; 

- Hệ thống chiếu sáng bảo đảm độ rọi từ 150 Lux trở lên; 

- Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập; 

- Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện, đối 

tượng tham gia tập luyện, các đối tượng không được tham gia tập luyện, trang 

phục khi tham gia tập luyện, các biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện.  

b) Hoạt động tập luyện, thi đấu và biểu diễn môn Lân Sư Rồng ngoài trời 

phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

- Sàn tập luyện có diện tích ít nhất 200m2; 

- Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt; 

- Hệ thống chiếu sáng bảo đảm độ rọi từ 150 Lux trở lên; 

- Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập; 

- Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện, đối 

tượng tham gia tập luyện, các đối tượng không được tham gia tập luyện, trang 

phục khi tham gia tập luyện, các biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện.  

(2) Trang thiết bị  

a) Đầu Rồng, mình Rồng, đầu Lân, đuôi Lân, các loại trang phục và đạo cụ 

như: loại trống, chiêng, thanh la, nạ bạt phải đảm bảo an toàn và phù hợp với quy 

định của Luật thi đấu Lân Sư Rồng hiện hành hoặc theo truyền thống của từng địa 

phương. 

b) Các trang thiết bị, đạo cụ dùng để tập luyện, thi đấu và biểu diễn là vũ 

khí thô sơ phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật. 

c) Dàn Mai hoa thung: Độ cao của cột cao nhất không vượt quá 03m, xung 

quanh dàn Mai hoa thung phải có đệm bảo vệ. 

d) Cột Lân leo phải bảo đảm chắc chắn, chiều cao tối đa không vượt quá 

10m. Cột leo từ 06m trở lên bắt buộc bằng kim loại. Hệ thống chân đế của cột 

phải chắc chắn, có dây chằng cột, nệm bảo vệ xung quanh cột và dây bảo hiểm 

bảo đảm an toàn cho người tập luyện.  

(3) Mật độ hướng dẫn tập luyện: Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng 

dẫn không quá 30 người/01 nội dung tập luyện. 

(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù 

hợp với nội dung hoạt động. 

 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   
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- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.   

- Thông tư số 11/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 

  



53 
 

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Quyền anh 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019) 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện 

a) Cơ sở vật chất 
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- Sàn tập có diện tích ít nhất từ 60m2 trở lên, mặt sàn bằng phẳng, không 

trơn trượt; 

- Ánh sáng bảo đảm từ 200 lux trở lên; 

- Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế; 

- Có khu vực thay đồ, gửi đồ và nhà vệ sinh; 

- Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện; 

- Có bảng nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Đối tượng tham 

gia tập luyện, trang phục tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi 

tập luyện. 

b) Trang thiết bị 

- Găng tập luyện: 01 đôi/01 người; 

- Mũ bảo vệ: 01 chiếc/01 người; 

- Bao đấm (bao cát), gối đấm; 

- Dụng cụ đỡ đòn (lăm pơ); 

- Bịt răng, bảo vệ bộ hạ (kuki), băng đa, dây nhảy: 01chiếc/ 01 người. 

(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu 

a) Sàn tập có diện tích ít nhất từ 60m2 trở lên, mặt sàn bằng phẳng, không 

trơn trượt; 

b) Ánh sáng bảo đảm từ 200 lux trở lên; 

c) Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế; 

d) Có khu vực thay đồ, gửi đồ và nhà vệ sinh; 

đ) Găng tập luyện: 01 đôi/01 người; 

e) Mũ bảo vệ: 01 chiếc/01 người; 

g) Bịt răng, bảo vệ bộ hạ (kuki), băng đa, dây nhảy: 01chiếc/ 01 người. 

h) Khu vực thi đấu: Kích thước ít nhất là 06m x 06m, xung quanh có dây 

bảo vệ, khoảng cách từ dây bảo vệ đến khu vực khán giả ít nhất là 02m. 

i) Các khu vực khác: Cân võ sinh, khởi động và bàn y tế. 

k) Đồng hồ bấm giờ, còi báo hiệu, loa thông báo, bảng điểm, cân trọng 

lượng cơ thể. 

(3) Mật độ tập luyện 

a) Mật độ tập luyện bảo đảm ít nhất 02m2/01người. 

b) Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 võ sinh trong 

một buổi tập. 

(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù 

hợp với nội dung hoạt động. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.  
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- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.  

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Patin 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019) 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

(1) Cơ sở vật chất 

a) Hoạt động tập luyện và thi đấu môn Patin trong nhà, trong sân tập phải 

đáp ứng những yêu cầu sau đây: 
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- Diện tích sân phải từ 300m2 trở lên; 

- Bề mặt sân bằng phẳng, dốc trượt và mô hình chướng ngại vật phải nhẵn, 

không trơn trượt; đối với dốc trượt, mô hình chướng ngại vật và các góc cạnh phải 

được xử lý đúng kỹ thuật thiết kế chuyên dùng và được trang bị bảo hiểm để bảo 

đảm an toàn, không gây nguy hiểm cho người tập luyện; 

- Khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà: Đối với sân bằng phẳng, khoảng 

cách từ mặt sân đến trần nhà ít nhất là 3,5m. Đối với sân có dốc trượt và mô hình 

chướng ngại vật, khoảng cách từ đỉnh dốc điểm cao nhất của chướng ngại vật đến 

trần nhà ít nhất là 04m; 

- Không gian tập luyện phải bảo đảm thông thoáng, ánh sáng từ 150 lux trở lên; 

- Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập; có túi 

sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế; 

- Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện các 

đối tượng không được tham gia tập luyện, trang phục, thiết bị khi tham gia tập 

luyện, các biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện. 

b) Hoạt động tập luyện và thi đấu môn Patin ngoài trời phải thực hiện theo 

quy định như sau: 

- Diện tích sân phải từ 300m2 trở lên; 

- Bề mặt sân bằng phẳng, dốc trượt và mô hình chướng ngại vật phải nhẵn, 

không trơn trượt; đối với dốc trượt, mô hình chướng ngại vật và các góc cạnh phải 

được xử lý đúng kỹ thuật thiết kế chuyên dùng và được trang bị bảo hiểm để bảo 

đảm an toàn, không gây nguy hiểm cho người tập luyện; 

- Không gian tập luyện phải bảo đảm thông thoáng, ánh sáng từ 150 lux trở lên; 

- Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập; có túi 

sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế; 

- Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện các 

đối tượng không được tham gia tập luyện, trang phục, thiết bị khi tham gia tập 

luyện, các biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện. 

c) Hoạt động biểu diễn môn Patin phải thực hiện theo quy định như sau: 

- Bề mặt sân bằng phẳng, dốc trượt và mô hình chướng ngại vật phải nhẵn, 

không trơn trượt; đối với dốc trượt, mô hình chướng ngại vật và các góc cạnh phải 

được xử lý đúng kỹ thuật thiết kế chuyên dùng và được trang bị bảo hiểm để bảo 

đảm an toàn, không gây nguy hiểm cho người tập luyện; 

- Khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà: Đối với sân bằng phẳng, khoảng 

cách từ mặt sân đến trần nhà ít nhất là 3,5m. Đối với sân có dốc trượt và mô hình 

chướng ngại vật, khoảng cách từ đỉnh dốc điểm cao nhất của chướng ngại vật đến 

trần nhà ít nhất là 04m; 

- Không gian tập luyện phải bảo đảm thông thoáng, ánh sáng từ 150 lux trở lên; 

- Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập; có túi 

sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế; 

- Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện các 

đối tượng không được tham gia tập luyện, trang phục, thiết bị khi tham gia tập 

luyện, các biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện. 
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(2) Trang thiết bị 

a) Trang thiết bị tập luyện và biểu diễn 

- Tấm lót khủy tay; 

- Tấm lót đầu gối; 

- Mũ đội đầu; 

- Giày trượt phải đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

+ Thân giày chắc chắn, ôm chân, không lỏng lẻo, không bị nghiêng, vẹo 

quá 45°, có khóa chắc chắn, lót trong của giày phải êm, thông thoáng; 

+ Bánh xe cao su, có độ đàn hồi, 02 vòng bi cho một bánh xe với vòng đệm 

ở giữa, không sử dụng loại một trục; 

+ Khung đỡ và lắp bánh của giày (Frames): Bằng hợp kim nhôm (Alu) có 

độ cứng trên 5000, có độ dày không nhỏ hơn 01 mm hoặc bằng nhựa có độ dày 

không nhỏ hơn 02 mm. 

b) Trang thiết bị thi đấu môn Patin phải bảo đảm theo quy định của Luật thi 

đấu Patin hiện hành. 

(3) Mật độ hướng dẫn tập luyện 

a) Mật độ tập luyện trên sân bảo đảm ít nhất 05m2/01 người tập. 

b) Mỗi hướng dẫn viên hướng dẫn không quá 20 người trong một buổi tập. 

(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù 

hợp với nội dung hoạt động. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.   

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Wushu 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm: 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện 
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1. Sân tập, sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở 

lên đối với nội dung đối kháng (Sanshou) và 80 m2 trở lên đối với nội dung quyền 

(Taolu). 

2. Độ chiếu sáng sân tập, sàn tập bảo đảm từ 200 lux trở lên. 

3. Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế. 

4. Có khu vực thay đồ, tủ gửi đồ, nhà vệ sinh. 

4. Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện. 

5. Có trang thiết bị tập luyện gồm: 

a) Thảm tập có độ dày ít nhất là 2cm và có tính đàn hồi; 

b) Võ phục, găng, giáp, mũ, kuki trong nội dung đối kháng; 

c) Võ phục, các loại vũ khí thể thao thô sơ: Kiếm, đao, côn, thương đối với 

các bài quyền như Kiếm thuật, Đao thuật, Côn thuật, Thương thuật, Nam đao, 

Nam côn, Thái cực kiếm trong nội dung quyền. 

Việc đăng ký, sử dụng kiếm, đao, côn, thương thực hiện theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

7. Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu: Đối tượng tham gia 

tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp đảm bảo an toàn khi 

tập luyện. 

(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu 

1. Thực hiện quy định tại các mục 2, 3, 4 phần (1) nêu trên. 

2. Sàn thi đấu: 

a) Đối với nội dung Taolu: Thảm đấu có tính đàn hồi, kích thước 18m x 

12m x 0,1m; 

b) Đối với nội dung Sanshou: Đài thi đấu có diện tích 8m x 8m, cao 0,8m, 

có đệm bảo vệ xung quanh. 

3. Trang thiết bị thi đấu: 

a) Thực hiện quy định tại điểm b, c mục 6 phần (1) nêu trên; 

b) Đối với nội dung Taolu: Có bảng công bố điểm; 

c) Đối với nội dung Sanshou: Có cân trọng lượng cơ thể võ sinh. 

(3) Mật độ tập luyện 

1. Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 3m2/01 võ sinh. 

2. Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 võ sinh/buổi 

tập. 

(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù 

hợp với nội dung hoạt động. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.  

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.  
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- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Yoga 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024)  

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.   

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.   

-  Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện chuyên môn tổ chức 

tập luyện và thi đấu môn Yoga.   

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

 Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Golf 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.  

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.  

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện chuyên môn tổ chức 

tập luyện và thi đấu môn Golf. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Cầu lông 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.  

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.  

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Billiards & Snooker 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.  

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.   

- Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Bóng bàn 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.   

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.   

- Thông tư số 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 

 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 07/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.   

- Thông tư số 08/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.   

 - Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019) 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.   

- Thông tư số 12/2018/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí.    

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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17. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Bóng đá 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024)  

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019) 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.  

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.  

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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18. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Quần vợt 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019) 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.  

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.  

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

- Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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19. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Bóng ném 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

 (1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019). 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 

 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.   

- Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.   

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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20. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Bóng rổ 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

nộp trực tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh 

nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc nộp trực tiếp 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024) 

(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã 

có thông tin dữ liệu. 

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 

3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm: 

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024). 

* Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao (theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 

 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 năm 2018.   

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội.   

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.   

- Thông tư số 32/2018/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ.   

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 02 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
_____________ 

 

Kính gửi: ....................................... 
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao) 

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng 

chữ in hoa): ……………………………......................................................... 

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...... do: …. cấp 

ngày.....tháng.....năm...., đăng ký thay đổi lần thứ .... ngày .... tháng.... năm …… 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….………………… 

Điện thoại: …………………………………….…………………………. 

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………… 

- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam):.... 

- Ngày tháng năm sinh:................................................................................ 

- Giới tính (nếu là người nước ngoài): ………………..………………….. 

- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ………………………………… 

- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………..…………………… 

- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……Ngày cấp:…...Nơi cấp:….... 

- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài):........................................................... 

5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ......…....................................... 

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ……..................….. để kinh 

doanh hoạt động thể thao …………..……. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh 

doanh) theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục, thể thao. 

7. Cam kết: 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt 

động thể thao. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
  …., ngày …… tháng …… năm ….. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BẢN TÓM TẮT 

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… 

 (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 

 

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

 

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa):……………………………………………………………….…………….. 

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 

Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 

Website: ………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………… 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt 

động thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 

quy định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thể dục, thể thao): 

- Số lượng:……………………………………………………………………….. 

- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định 

số ………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 

thao). 

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 

Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thể dục, thể thao.): …………….. 

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 

Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 

- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình 

bày./. 

   DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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B2. LĨNH VỰC DU LỊCH 

21. Thủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn 

viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

* Trình tự thực hiện:  

- Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố kế hoạch tổ chức các 

khóa cập nhật kiến thức và cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho 

hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức do Sở Du lịch/Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, hướng dẫn viên gửi đăng ký đến Sở Du 

lịch/Sở Văn hóa, Thể thao. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến 

thức, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy chứng 

nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn 

viên du lịch quốc tế.  

* Cách thức thực hiện:  

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Gửi qua môi trường điện tử nếu hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp 

tỉnh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch 

(Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL 

ngày 26 tháng 6 năm 2024). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật 

kiến thức.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến 

thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch (Mẫu 

số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 

tháng 6 năm 2024). 

* Phí, lệ phí: Không quy định 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.   

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 

Du lịch.   

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông 

tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.   

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

… … …, ngày … …tháng… …năm… …. 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC 

CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH 

 

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố....  

 

- Họ và tên (chữ in hoa): ........................................................................................ 

- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:...................................................... 

- Ngày tháng năm sinh:………… Giới tính: □ Nam      □ Nữ  

- Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................... 

- Điện thoại: …………………………………..   Email:........................................ 

- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: 

+ Loại:     □ Nội địa       □ Quốc tế 

+ Số thẻ:……………..   - Nơi cấp: ………………     - Ngày cấp: .…./…./….… 

Căn cứ Thông báo số ……. ngày.... /..../…… của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  ….., căn cứ nhu cầu công việc, tôi đăng ký tham dự khóa 

cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch từ ngày …../..../…..   đến ngày 

…../..../…... 

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ nội quy của khóa học./. 
 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


